
DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH  

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƢỢNG CAO THEO THÔNG TƢ 23/2014/TT-BGDĐT 

HƢỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 

(kèm theo Quyết định số:   1389   /QĐ-CTSV ngày    06    tháng   12    năm 2019) 

 

 

TT 
Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II năm học 2018-2019 
Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K61CA-CLC1 16020064 Ngô Minh Hoàng 02/07/1998 3.86 Xuất sắc Xuất sắc 15,000,000 

2.  K61CA-CLC1 16020208 Nguyễn Xuân Việt Cường 18/04/1998 3.84 Xuất sắc Xuất sắc 15,000,000 

3.  K61CA-CLC1 16020043 Trần Minh Đức 10/04/1998 3.82 Xuất sắc Xuất sắc 15,000,000 

4.  K61CA-CLC2 16020286 Lê Trung Thông 16/06/1998 3.80 Xuất sắc Xuất sắc 15,000,000 

5.  K61CA-CLC1 16020242 Dương Quang Khải 16/11/1998 3.80 Xuất sắc Xuất sắc 15,000,000 

         

6.  K62CA-CLC3 17021357 Trần Quang Vinh 11/05/1999 3.88 Xuất sắc Xuất sắc 15,000,000 

7.  K62CA-CLC2 17021338 Lê Văn Thịnh 08/12/1999 3.63 Xuất sắc Xuất sắc 15,000,000 

8.  K62CA-CLC3 17021305 Nguyễn Thành Nam 04/04/1999 3.63 Xuất sắc Xuất sắc 15,000,000 

9.  K62CA-CLC2 17021342 Nhữ Anh Thư 10/05/1999 3.59 Xuất sắc Giỏi 7,500,000 

10.  K62CA-CLC3 17021313 Đinh Công Phan 15/06/1999 3.58 Xuất sắc Giỏi 7,500,000 

11.  K62CA-CLC3 17021228 Nguyễn Văn Dương 24/04/1999 3.55 Tốt Giỏi 7,500,000 

12.  K62CA-CLC3 17021281 Nguyễn Trọng Lâm 16/12/1999 3.54 Xuất sắc Giỏi 7,500,000 

13.  K62CA-CLC3 17021330 Phạm Thái Sơn 10/09/1999 3.54 Xuất sắc Giỏi 7,500,000 

14.  K62CA-CLC1 17021224 Phạm Đức Duy 14/09/1999 3.50 Xuất sắc Giỏi 7,500,000 

15.  K62CA-CLC2 17021280 Nguyễn Đức Lâm 24/01/1999 3.48 Xuất sắc Giỏi 7,500,000 

         

16.  K63CA-CLC1 18020428 Lê Bằng Giang 20/10/2000 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 17,500,000 

17.  K63CA-CLC1 18020424 Phạm Trường Giang 12/11/2000 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 17,500,000 

18.  K63CA-CLC2 18020106 Nguyễn Quốc An 16/01/2000 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 17,500,000 

19.  K63CA-CLC3 18020167 Hoàng Việt Anh 26/02/2000 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 17,500,000 

20.  K63CA-CLC3 18021102 Nguyễn Huy Sơn 18/10/2000 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 17,500,000 



21.  K63CA-CLC1 18020236 Lê Hữu Chung 15/04/2000 3.94 Xuất sắc Xuất sắc 17,500,000 

22.  K63CA-CLC2 18020050 Nguyễn Minh Tân 08/02/2000 3.94 Xuất sắc Xuất sắc 17,500,000 

23.  K63CA-CLC3 18020889 Đàm Tuấn Minh 12/12/2000 3.91 Xuất sắc Xuất sắc 17,500,000 

Tổng cộng:    312,500,000 

Bằng chữ: Ba trăm mƣời hai triệu, năm trăm nghìn đồng./. 

Ấn định danh sách có 23 sinh viên./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - TRUYỀN THÔNG  

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƢỢNG CAO THEO THÔNG TƢ 23/2014/TT-BGDĐT 

HƢỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 

(kèm theo Quyết định số:   1389   /QĐ-CTSV ngày    06    tháng   12    năm 2019) 

Ấn định danh sách gồm 14 sinh viên./. 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 
Học kỳ II năm học 2018-2019 

Loại học bổng Số tiền (đ) 
ĐHT XLRL 

1.  K61ĐA-CLC 16020175 Nguyễn Đức Tiến 01/02/1998 3.87 Xuất sắc Xuất sắc 15,000,000 

2.  K61ĐA-CLC 16020131 Hoàng Huy Hoàng 16/04/1998 3.80 Xuất sắc Xuất sắc 15,000,000 

3.  K62ĐA-CLC 17020514 Nguyễn Quang Khải 08/03/1999 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 15,000,000 

4.  K62ĐA-CLC 17020520 Phạm Thị Phương Linh 02/01/1999 3.96 Xuất sắc Xuất sắc 15,000,000 

5.  K62ĐA-CLC 17020492 Trần Trọng Duy 20/07/1999 3.84 Xuất sắc Xuất sắc 15,000,000 

6.  K63ĐA-CLC2 18020647 Lương Đức Huy 21/02/2000 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 17,500,000 

7.  K63ĐA-CLC2 18020619 Trần Thanh Hương 07/09/2000 3.79 Xuất sắc Xuất sắc 17,500,000 

8.  K63ĐA-CLC2 18021422 Vũ Quốc Việt 05/04/2000 3.79 Xuất sắc Xuất sắc 17,500,000 

9.  K63ĐA-CLC1 18020984 Trương Thị Cẩm Nhung 06/04/2000 3.71 Xuất sắc Xuất sắc 17,500,000 

10.  K63ĐA-CLC1 18020609 Lưu Bách Hưng 07/04/2000 3.66 Xuất sắc Xuất sắc 17,500,000 

11.  K63ĐA-CLC2 18021082 Nguyễn Hồng Sơn 23/12/2000 3.56 Tốt Giỏi 8,750,000 

12.  K63ĐA-CLC1 18020177 Lê Thị Hồng Ánh 06/11/2000 3.54 Xuất sắc Giỏi 8,750,000 

13.  K63ĐA-CLC1 18020522 Bùi Quang Hiệu 29/07/2000 3.54 Xuất sắc Giỏi 8,750,000 

14.  K63ĐA-CLC2 18020606 Nguyễn Việt Hưng 20/11/2000 3.54 Xuất sắc Giỏi 8,750,000 

Tổng cộng: 197,500,000 

Bằng chữ: Một trăm chín mƣơi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng./. 


